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S

T

T

Họ và tên Đơn vị

1 Hồ Thị

Ngọc

Thanh

03/0

2/19

80

Khoa

Công

nghệ

Thông

tin (8)

2 Lê Đức

Long

13/0

3/19

64

3 Lê Minh

Trung

19/0

2/19

78

4 Nguyễn

Quang

Tấn

23/0

3/19

55

5 Nguyễn

Viết Hưng

31/0

3/19

81

6 Trần Hữu

Quốc Thư

21/0

3/19

83

7 Trần Thị

Thủy Tiên

27/0

2/19

85

8 Võ

Phương

Nguyên

29/0

3/19

87

9 Đàm

Nguyễn

Thùy

Dương

06/0

1/19

71

Khoa

Địa lý(1)

1

0

Đỗ Công

Nam

15/0

2/19

82

Khoa

GD

Chính

trị(5)

1

1

Lê Đức

Sơn

26/0

2/19

69

1

2

Lưu Mai

Hoa

09/0

3/19

78

1

3

Nguyễn

Hải Chi

18/0

1/19

69

1

4

Nguyễn

Thị Nhu

01/0

1/19

63

1 Hoàng Thị07/0 Khoa
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5 Nga 2/19

75

GD Đặc

biệt(6)

1

6

Hoàng

Trương

Thúy An

01/0

2/19

85

1

7

Lê Nguyệt

Trinh

06/0

1/19

82

1

8

Phạm Thị

Thu Thảo

05/0

1/19

85

1

9

Võ Minh

Trung

03/0

1/19

76

2

0

Hoàng

Mạnh Hà

05/0

1/19

82

2

1

Đỗ Chiêu

Hạnh

02/0

2/19

80

Khoa

GD

Mầm

non(6)

2

2

Lê Thị

Thanh

Huyền

18/0

3/19

80

2

3

Nguyễn

Thị Anh

Thư

14/0

2/19

81

2

4

Trần Anh

Thư

26/0

1/19

85

2

5

Trần Thị

Thanh

Tuyền

09/0

2/19

92

2

6

Trần Thị

Lan

20/0

1/19

88

2

7

Bùi

Quang

Tuyến

19/0

1/19

73

Khoa

GD

Quốc

phòng

2

8

Nguyễn

Hoàng

Tùng

10/0

2/19

86

2

9

Đoàn Tiến

Trung

03/0

1/19

79

Khoa

GD Thể

chất(13)

3

0

Huỳnh

Trung

Phong

04/0

1/19

84

3 Lê Đình 23/0
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1 Dũng 2/19

82

3

2

Lê Việt

Đức

18/0

2/19

82

3

3

Nguyễn

Đình Phát

04/0

3/19

78

3

4

Nguyễn

Minh

Hùng

19/0

1/19

65

3

5

Nguyễn

Minh

Khánh

17/0

1/19

82

3

6

Nguyễn

Quang

Huy

01/0

2/19

85

3

7

Nguyễn

Thị Hiên

26/0

2/19

76

3

8

Phan Thị

Mỹ Hoa

02/0

2/19

76

3

9

Sầm Vĩnh

Lộc

24/0

3/19

82

4

0

Trần

Mạnh

Tuấn

28/0

1/19

79

4

1

Võ Quang

Trung

04/0

2/19

82

4

2

Đỗ Thị

Nga

12/0

1/19

63

Khoa

GD Tiểu

học(5)

4

3

Ngô

Quang

Dũng

23/0

3/19

59

4

4

Nguyễn

Thị Thu

Thủy

18/0

2/19

69

4

5

Phạm Hải

Lê

22/0

2/19

85

4

6

Trần

Hoàng

18/0

3/19

58

4

7

Châu Thị

Nhã Trúc

24/0

1/19

88

Khoa

Hóa(8)
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4

8

Dương

Thúc Huy

20/0

2/19

84

4

9

Ngô Thị

Ngọc

Loan

28/0

2/19

73

5

0

Nguyễn

Anh Tiến

06/0

1/19

80

5

1

Nguyễn

Thụy Vũ

29/0

1/19

75

5

2

Phan

Trọng

Bình

04/0

2/19

83

5

3

Trần Bửu

Đăng

19/0

3/19

92

5

4

Trần Thị

Thu Thủy

21/0

2/19

60

5

5

Đặng Thị

Hoài

28/0

1/19

84

Khoa

Lịch

sử(5)

5

6

Lê Phụng

Hoàng

01/0

3/19

56

5

7

Nguyễn

Cảnh Huệ

10/0

3/19

58

5

8

Nguyễn

Văn Sơn

18/0

2/19

56

5

9

Dương

Tấn Giàu

03/0

2/19

91

6

0

Bùi Thanh

Truyền

26/0

3/19

73

Khoa

Ngữ

văn(12)

6

1

Đàm Anh

Thư

01/0

1/19

84

6

2

Lê

Nguyễn

Hoàng

Mai

01/0

1/19

89

6

3

Nguyễn

Ánh Ngọc

11/0

3/19

89

6 Nguyễn 05/0
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4 Lương

Hải Khôi

3/19

79

6

5

Nguyễn

Thành

Ngọc Bảo

13/0

2/19

82

6

6

Nguyễn

Thị Hà An

04/0

3/19

82

6

7

Nguyễn

Tiến Lập

18/0

2/19

80

6

8

Trần

Quỳnh

Nga

18/0

1/19

56

6

9

Trần Thị

Đoan

Trang

27/0

1/19

77

7

0

Vũ Hồng

Loan

16/0

1/19

61

7

1

Hoàng

Long

21/0

1/19

80

7

2

Bế Vân

Đài

01/0

1/19

83

Khoa

Sinh(10)

7

3

Đỗ Thành

Trí

18/0

2/19

87

7

4

Hà Thị Bé

Tư

22/0

2/19

68

7

5

Hoàng Thị

Nhung

27/0

1/19

83

7

6

Nguyễn

Minh

Hiệp

04/0

1/19

84

7

7

Nguyễn

Thị Thanh

Tâm

31/0

3/19

84

7

8

Trần Thị

Minh

Định

24/0

2/19

85

7

9

Trần Thị

Ngọc

Dung

19/0

2/19

73

8

0

Trương

Văn Trí

17/0

1/19

83
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8

1

Võ Văn

Thanh

19/0

3/19

86

8

2

Ngô Đình

Qua

01/0

1/19

54

Khoa

Tâm lý

GD(2)

8

3

Nguyễn

Thị Diễm

My

01/0

1/19

90

8

4

Bùi

Nguyên

Khánh

16/0

2/19

88

Khoa

tiếng

Anh(6)

8

5

Đào Xuân

Phương

Trang

18/0

1/19

84

8

6

Nguyễn

Huy

Cường

04/0

3/19

82

8

7

Phạm Tấn 19/0

1/19

58

8

8

Tạ Tú

Quỳnh

26/0

1/19

71

8

9

Trần Văn

Đức

01/0

1/19

60

9

0

Đoàn

Tuyết

Trinh

22/0

1/19

65

Khoa

tiếng

Nga(4)

9

1

Ngô Chân

Mỹ

15/0

2/19

61

9

2

Nguyễn

Thị Minh

Nguyệt

17/0

3/19

65

9

3

Nguyễn

Thị Thu

Trang

24/0

3/19

80

9

4

Cao Lê

Dung Chi

01/0

2/19

80

Khoa

tiếng

Nhật(2)

9

5

Huỳnh

Khánh

Ngọc

16/0

2/19

87

9

6

Lâm Xuân

Thơ

08/0

2/19

92

Khoa

tiếng

Pháp(6)

9

7

Nguyễn

Hà Minh

08/0

3/19
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Thanh 90

9

8

Nguyễn

Thị Ngọc

Anh

22/0

2/19

89

9

9

Nguyễn

Thị Tươi

05/0

2/19

63

1

0

0

Nguyễn

Thức

Thành Tín

17/0

3/19

80

1

0

1

Vũ Triết

Minh

18/0

1/19

92

1

0

2

Lê Thị

Khánh

Hiền

10/0

2/19

83

Khoa

Toán -

Tin(9)

1

0

3

Lê Thị

Thiên

Hương

18/0

3/19

57

1

0

4

Nguyễn

An Sum

20/0

1/19

55

1

0

5

Nguyễn

Duy

Thanh

10/0

2/19

56

1

0

6

Nguyễn

Thị Nga

01/0

3/19

82

1

0

7

Nguyễn

Văn Đông

02/0

1/19

55

1

0

8

Phạm Duy

Khánh

18/0

2/19

82

1

0

9

Trịnh

Công

Diệu

06/0

2/19

56

1

1

0

Trương

Thị Bích

Phượng

18/0

3/19

77

1

1

1

Bùi Thị

Mai

Hương

01/0

1/19

72

Khoa

Trung

văn(6)

1

1

2

Nguyễn

Hồng

Nam

27/0

3/19

75

1

1

3

Nguyễn

Thị Hạnh

21/0

1/19

78

1 Nguyễn 11/0
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1

4

Thị Vy

Thảo

1/19

85

1

1

5

Tăng

Ngọc

Bình

04/0

2/19

70

1

1

6

Vũ Xuân

Định

19/0

1/19

55

1

1

7

Lê Văn

Phước

20/0

1/19

57

Khoa

Vật

lý(10)

1

1

8

Mai

Hoàng

Phương

20/0

1/19

77

1

1

9

Nguyễn

Minh Hải

28/0

2/19

83

1

2

0

Nguyễn

Ngọc Ty

01/0

1/19

82

1

2

1

Nguyễn

Vũ Thụ

Nhân

22/0

3/19

80

1

2

2

Phan

Minh Tiến

12/0

2/19

88

1

2

3

Phan Thị

Minh Tâm

06/0

2/19

87

1

2

4

Trần Đặng

Bảo Ân

27/0

2/19

89

1

2

5

Trần Thị

Mai Anh

03/0

1/19

78

1

2

6

Trương

Trường

Sơn

15/0

1/19

83

1

2

7

Hoàng

Văn

Cương

15/0

1/19

85

Ký túc

xá

1

2

8

Bùi Văn

Hải

20/0

3/19

71

Nhà xuất

bản

ĐHSP T

P.HCM(

3)

1

2

9

Huỳnh

Thị Thái

Hiệp

22/0

2/19

79

1 Nguyễn 30/0
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3

0

Thanh

Liêm

1/19

64

1

3

1

Lê

Nguyễn

Quỳnh

Thy

14/0

2/19

87

Phòng

Công

nghệ

Thông

tin

1

3

2

Phạm Văn

Hoàn

23/0

3/19

89

Phòng

CTCT &

HSSV

1

3

3

Hoàng

Văn Cẩn

27/0

1/19

55

Phòng

Đào

tạo(5)

1

3

4

Nguyễn

Thanh

Vinh

24/0

2/19

81

1

3

5

Nguyễn

Trung

Kiên

04/0

2/19

84

1

3

6

Phạm Văn

Bình

17/0

2/19

58

1

3

7

Trần Cao

Hiến

04/0

2/19

60

1

3

8

Nguyễn

Thị Thúy

12/0

3/19

90

Phòng K

T&ĐBC

L

1

3

9

Nguyễn

Nhật An

13/0

1/19

85

Phòng

KH -

TC(2)

1

4

0

Nguyễn

Thị Huệ

31/0

3/19

86

1

4

1

Lê Thị

Cẩm Nhi

02/0

2/19

86

Phòng

Khoa

học

Công

nghệ và

Tạp chí

Khoa

học

1

4

2

Nguyễn

Lưu Anh

Tuấn

22/0

2/19

77

Phòng

QT -

TB(2)

1

4

3

Phạm

Minh Đức

20/0

1/19

76

1

4

Hoàng Thị

Nhị Hà

13/0

3/19

Phòng

Sau đại
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4 60 học(3)

1

4

5

Nguyễn

Hồ Huyền

Điệp

01/0

3/19

87

1

4

6

Nguyễn

Quỳnh

Anh

27/0

3/19

88

1

4

7

Đỗ Hữu

Bình

30/0

1/19

73

Phòng T

C-HC(8)

1

4

8

Đỗ Thị

Tuyết

Hạnh

08/0

1/19

66

1

4

9

Nguyễn

Đức Bắc

02/0

3/19

72

1

5

0

Nguyễn

Hữu Hiếu

01/0

2/19

90

1

5

1

Nguyễn

Văn Bản

17/0

2/19

75

1

5

2

Phạm

Thanh

Tâm

01/0

2/19

57

1

5

3

Tăng Văn

Thái

18/0

1/19

74

1

5

4

Trịnh Như

Chương

17/0

3/19

90

1

5

5

Vũ Trung

Sinh

21/0

2/19

56

Phòng

Thanh

tra đào

tạo

1

5

6

Lâm Nhật

Hoàng

21/0

3/19

79

Thư

viện(8)

1

5

7

Lê Văn

Hiếu

07/0

3/19

77

1

5

8

Nguyễn

Đăng

Long

01/0

3/19

77

1

5

9

Nguyễn

Văn

Quang

01/0

2/19

79

1

6

0

Phạm Thị

Hiền Hoa

13/0

2/19

60
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1

6

1

Trần Thị

Tuyết Nga

11/0

2/19

61

1

6

2

Trương

Hoàng

Khanh

15/0

1/19

88

1

6

3

Văn Công

Danh

20/0

2/19

88

1

6

4

Đặng Thị

Hồng

Hạnh

03/0

2/19

76

Tổ ngoại

ngữ(8)

1

6

5

Lê Đình

Tùng

09/0

1/19

88

1

6

6

Lê Thị

Kiều Vân

06/0

3/19

62

1

6

7

Lý Nhựt

Thiện

07/0

3/19

77

1

6

8

Nguyễn

Thị Tú

01/0

1/19

79

1

6

9

Nguyễn

Thuý

Oanh

20/0

3/19

65

1

7

0

Vũ Hoa

Ngân

26/0

3/19

82

1

7

1

Vũ

Nguyễn

Minh Thy

16/0

1/19

80

1

7

2

Lê Thị Lệ

Phương

25/0

3/19

60

Tổ Nữ

công(4)

1

7

3

Nguyễn

Thị

Nguyên

An

06/0

2/19

66

1

7

4

Trần Thị

Kim Liên

26/0

2/19

85

1

7

5

Lê Thị

Phương

Duyên

14/0

2/19

75

1

7

6

Lương

Mai

Hương

10/0

2/19

61

Trung

tâm

Ngoại

ngữ(5)
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1

7

7

Nguyễn

Đình Chi

10/0

3/19

60

1

7

8

Tăng Văn

Thuận

02/0

2/19

56

1

7

9

Trần

Thanh Hải

19/0

1/19

68

1

8

0

Trương

Sơn Lâm

20/0

1/19

72

1

8

1

Lê Văn

Trí Minh

01/0

1/19

55

Trung

tâm Tin

học(2)

1

8

2

Phạm Huy

Châu

31/0

3/19

58

1

8

3

Hoàng

Công

Chức

20/0

3/19

79

Trường 

THTH(8

)

1

8

4

Lê Thành

Thái

01/0

1/19

65

1

8

5

Mai Thị

Thùy

Dung

18/0

2/19

83

1

8

6

Nguyễn

Đức

Thanh

Tuyền

25/0

2/19

87

1

8

7

Tạ Thanh

Tâm

07/0

3/19

70

1

8

8

Thái Thị

Thanh

06/0

3/19
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